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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 99/NQ-CP NGÀY 30/8/2021 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI VỀ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 5 NĂM 2021-2025
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 20/5/2021 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng;

Căn cứ Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 30/8/2021 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm vụ 2021-2026 thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025;

Căn cứ Chương trình hành động số 10-CTr/TU ngày 19/7/2021 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 1978/SKHĐT-TH ngày 24/9/2021.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1: Ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 30/8/2021 của Chính phủ về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- UBMTTQVN và các tổ chức CT-XH tỉnh;
- Văn phòng và các Ban Đảng Tỉnh ủy;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Các Cơ quan TW trên địa bàn tỉnh;
- Đài PTTH, Báo Quảng Ngãi;
- VPUB: C, PCVP, các P.N/cứu, CBTH;
- Lưu: VT, TH.
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CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 99/NQ-CP NGÀY 30/8/2021 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI VỀ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 5 NĂM 2021-2025
(Kèm theo Quyết định số 907/QĐ-UBND ngày 30/9/2021 của UBND tỉnh)
Để góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2030; Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 30/8/2021 của Chính phủ thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021- 2025, cụ thể như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Việc xây dựng và ban hành Chương trình hành động nhằm quán triệt và chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 30/8/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025.

2. Chương trình hành động phải cụ thể hóa các nhiệm vụ nhằm thực hiện các mục tiêu, định hướng phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025.

II. Mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021-2021

1. Mục tiêu và các chỉ tiêu chủ yếu

a) Mục tiêu

Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, năng suất lao động, năng lực cạnh tranh, tận dụng thời cơ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để phát triển nhanh và bền vững; thực hiện đồng bộ các giải pháp khắc phục có hiệu quả tác động của đại dịch Covid-19, nhanh chóng phục hồi và phát triển kinh tế. Nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân; bảo đảm quốc phòng, an ninh, ổn định chính trị - xã hội. Phấn đấu đến năm 2025, Quảng Ngãi trở thành tỉnh phát triển khá của Vùng miền Trung; tạo tiền đề để đến năm 2030, trở thành tỉnh phát triển khá, có thu nhập bình quân đầu người ít nhất bằng mức bình quân của cả nước.

b) Các chỉ tiêu chủ yếu

- Về kinh tế: Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân 7 - 8%/năm; năng suất lao động tăng bình quân 6 - 8%/năm. Đến năm 2025, GRDP bình quân đầu người khoảng 4.200 - 4.400 USD; thu nhập bình quân đầu người (giá hiện hành) tăng bình quân 7 - 10%/năm; tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ trong GRDP khoảng 69 - 70%; tỷ lệ đô thị hóa đạt trên 35%. Vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn trong 5 năm đạt ít nhất 150.000 tỷ đồng. Phấn đấu thu ngân sách hàng năm vượt mức chỉ tiêu Trung ương giao trên 5%.

- Về xã hội: Đến năm 2025, có 119 xã và 6 huyện đạt chuẩn quốc gia về nông thôn mới; tỷ lệ lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội dưới 37%; tỷ lệ lao động qua đào tạo trên 65%; tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị khoảng 2,8%; có ít nhất 50% trường mầm non, 88% trường tiểu học, 88% trường trung học cơ sở, 32% trường tiểu học - trung học cơ sở, 71% trường trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia; có trên 8 bác sĩ và 32 giường bệnh trên 1 vạn dân; tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 95% dân số. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 1 - 1,5%/năm.

- Về môi trường: Đến năm 2025, có ít nhất 90% dân số đô thị, 75% dân số nông thôn được sử dụng nước sạch; 100% dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh; ít nhất 65% chất thải nguy hại, 95% chất thải y tế được xử lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn; giữ tỷ lệ che phủ rừng ổn định 52%.

- Về quốc phòng, an ninh: Hằng năm, có khoảng 95% xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn vững mạnh về quốc phòng, trong đó vững mạnh toàn diện đạt khoảng 65%; ít nhất 80% xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự.

2. Quan điểm, định hướng trong chỉ đạo, điều hành

- Quán triệt và triển khai đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Phát triển kinh tế gắn kết hài hòa với phát triển văn hóa, xã hội, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội ngay trong từng bước, từng chính sách và trong suốt quá trình phát triển. Bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định và bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu.

- Bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người dân là trên hết, trước hết; quyết liệt phòng, chống dịch Covid-19 trên nguyên tắc linh hoạt, sáng tạo. Bám sát tình hình, chủ động xây dựng giải pháp phù hợp, khả thi thích ứng với bối cảnh dịch bệnh kéo dài. Huy động sức mạnh đại đoàn kết dân tộc. Tạo điều kiện để nền kinh tế chủ động thích nghi nhanh, ứng phó hiệu quả với mọi tình huống do tác động của đại dịch gây ra. Huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển; đẩy mạnh hợp tác công tư.

- Xây dựng chính quyền các cấp đoàn kết, liêm chính, kỷ luật, kỷ cương, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; năng động, đổi mới sáng tạo; vì nhân dân phục vụ; thấm nhuần phương châm đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết, trước hết; “dân là gốc” và xuất phát từ quyền, lợi ích hợp pháp, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân. Chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trong bộ máy nhà nước và hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong cả nhận thức và hành động.

3. Các nhiệm vụ chủ yếu

3.1. Tập trung thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch bệnh Covid-19, vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội

a) Căn cứ vào tình hình thực tế và địa bàn cụ thể để lựa chọn ưu tiên, bảo đảm sức khỏe, tính mạng của Nhân dân là trên hết, trước hết và bảo đảm an sinh xã hội. Tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác; tiếp tục nghiên cứu tổng kết thực tiễn, bổ sung, hoàn thiện và thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch; chủ động các phương án, kịch bản để kịp thời ứng phó với mọi tình huống. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của các cấp ủy, sự điều hành của chính quyền; tiếp tục huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Giữ vững tình hình an ninh trật tự, bảo đảm an toàn cho Nhân dân trong mọi tình huống.

b) Đẩy mạnh triển khai chiến dịch tiêm chủng kịp thời, an toàn, khoa học, hiệu quả, sớm đạt miễn dịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh.

c) Tổ chức triển khai kịp thời, hiệu quả Nghị quyết số 86/NQ-CP ngày 06/8/2021 của Chính phủ về các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 để thực hiện Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội khóa XV.

d) Nghiên cứu, xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh khả thi, hiệu quả.

3.2. Tập trung hoàn thiện, nâng cao chất lượng thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Xây dựng chính quyền kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động

Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm đẩy mạnh cải cách hành chính; nâng cao thứ hạng các chỉ số Cải cách hành chính, Hiệu quả quản trị và hành chính công, Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Xây dựng và triển khai Chương trình về xây dựng chính quyền kiến tạo, phát triển, liêm chính, hành động. Đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử, tiến tới chính quyền số, nền kinh tế số, xã hội số một cách phù hợp, thực chất và hiệu quả. Nâng cao chất lượng phân tích, dự báo, cảnh báo; hoàn thiện hệ thống thông tin, thống kê.

Thúc đẩy quá trình phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế số, phát triển các mô hình kinh tế mới, khởi nghiệp sáng tạo, cung cấp dịch vụ công, quản lý và bảo vệ môi trường. Tiếp tục phát triển các loại thị trường và các yếu tố thị trường, nhất là các thị trường quyền sử dụng đất, khoa học, công nghệ, kinh tế số và thị trường số.

Hoàn thiện toàn diện, đồng bộ thể chế về huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xã hội, bố trí vốn đầu tư công hợp lý, thúc đẩy đầu tư, sản xuất kinh doanh. Tổ chức thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, cơ chế, chính sách, phân bổ nguồn lực phát triển theo cơ chế thị trường.

Sửa đổi, hoàn thiện cơ chế quản lý và phân cấp ngân sách nhà nước địa phương, bảo đảm công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình; bảo đảm nguồn lực đầu tư phát triển các công trình kết cấu hạ tầng trọng yếu và phát triển liên kết vùng miền; đồng thời phát huy tính chủ động, đổi mới của ngân sách địa phương, tạo điều kiện cho các cấp chính quyền địa phương linh hoạt, sáng tạo trong sử dụng các nguồn lực hợp pháp phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Tiếp tục cơ cấu lại ngân sách nhà nước theo hướng bền vững, tăng tỷ trọng chi đầu tư, giảm tỷ trọng chi thường xuyên, hỗ trợ thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện nghiêm nguyên tắc chỉ vay nợ cho chi đầu tư phát triển. Tiếp tục cơ cấu lại nợ công theo hướng chất lượng, hiệu quả, bền vững.

3.3. Phát triển mạnh mẽ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo nhằm tạo bứt phá nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế

Thực hiện hiệu quả Kết luận số 50-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo. Thực hiện tốt các chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, hải đảo. Chú trọng tạo lập, phát triển chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận cho các sản phẩm đặc thù mang thương hiệu của tỉnh.

Huy động các nguồn lực đầu tư, đặc biệt từ các doanh nghiệp và xã hội, xác định doanh nghiệp là lực lượng chính trong nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Tăng cường trách nhiệm của cơ quan đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ gắn với thực hiện các mục tiêu của ngành, địa phương. Đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ chất lượng cao. Phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống đổi mới sáng tạo, hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, lấy doanh nghiệp làm trung tâm.

3.3. Phát triển nguồn nhân lực, giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu nhân lực chất lượng cao của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế

Thực hiện đồng bộ các cơ chế, chính sách, giải pháp phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế. Đổi mới chế độ tuyển dụng, sử dụng, trọng dụng nhân tài trong quản lý, quản trị nhà nước, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Xây dựng kế hoạch thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp đại học loại xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ các lĩnh vực tỉnh cần ưu tiên thu hút. Xây dựng và triển khai Kế hoạch nâng cao nhận thức, đào tạo kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia.

Tiếp tục triển khai Nghị quyết 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh ở các cấp học và trình độ đào tạo. Đẩy mạnh công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, bảo đảm giữ chuẩn và nâng chuẩn. Phát triển, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục. Ưu tiên nguồn tài chính cho giáo dục, đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học; tăng cường sử dụng phương tiện, phương pháp dạy học hiện đại. Đa dạng hóa hình thức tổ chức dạy học, chú trọng đến dạy và học trực tuyến, qua Internet, truyền hình, các hoạt động xã hội, ngoại khóa, nghiên cứu khoa học; phát triển kỹ năng số, thực hiện chuyển đổi số trong giáo dục, đào tạo và dạy nghề; đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp; giáo dục nhà trường kết hợp với giáo dục gia đình và giáo dục xã hội. Huy động nguồn lực, sự tham gia của xã hội để phát triển giáo dục.

Triển khai Chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021 - 2030. Chú trọng đào tạo nguồn nhân lực có kỹ năng, trình độ chuyên môn kỹ thuật cao để đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp; hoạt động hướng nghiệp trong các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông. Rà soát, sắp xếp các cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo hướng giảm số lượng, tăng quy mô cơ sở giáo dục nghề nghiệp; bảo đảm cơ cấu và hợp lý về ngành nghề, trình độ đào tạo, chuẩn hóa, hiện đại hóa, có phân tầng chất lượng. Phát triển các trường cao đẳng, trung cấp có năng lực đào tạo đáp ứng nhu cầu nhân lực kỹ thuật trực tiếp của ngành, địa phương. Phát triển các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp của các tổ chức xã hội để đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động và việc làm cho người lao động. Phát triển hệ thống thông tin thị trường lao động hiện đại, đồng bộ, thống nhất và có sự liên thông giữa các hệ thống thông tin về giáo dục - đào tạo, tăng khả năng kết nối cung - cầu lao động trên thị trường thông qua ứng dụng chuyển đổi số và công nghệ thông tin.

Triển khai Chương trình, Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, 28-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương; cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. Nâng cao chất lượng hoạt động dự báo ngắn hạn, trung hạn và dài hạn về nhu cầu nguồn nhân lực, nhu cầu việc làm và nhu cầu đào tạo theo lĩnh vực, ngành nghề, cấp trình độ đào tạo; đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm theo địa chỉ, theo nhu cầu của doanh nghiệp. Nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay vốn giải quyết việc làm, ưu tiên cho vay vốn giải quyết việc làm ở khu vực phi nông nghiệp; tiếp tục đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu lao động, định hướng đến các thị trường có thu nhập cao và việc làm ổn định như Nhật Bản, Hàn Quốc,...

3.4. Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, bảo đảm thực chất, hiệu quả; thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững trên cơ sở ổn định kinh tế vĩ mô

a) Xây dựng quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030; huy động, phân bổ hiệu quả nguồn lực xã hội; bố trí vốn đầu tư công hợp lý

Xây dựng hoàn thành Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đảm bảo tính khoa học, tính liên tục, kế thừa, có tầm nhìn dài hạn, kết nối. Xác định đây là một trong những căn cứ trọng yếu để định hướng, xây dựng và triển khai hiệu quả các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tăng cường quản lý chặt chẽ, đồng bộ quy hoạch tỉnh, các quy hoạch chuyên ngành, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết và dự án đầu tư cụ thể.

Tổ chức thực hiện hiệu quả Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng giai đoạn 2021 - 2025. Trong đó, tiếp tục cơ cấu lại đầu tư, trọng tâm là đầu tư công theo hướng đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các ngành, lĩnh vực then chốt, các dự án lớn, quan trọng, kết nối vùng, tạo sự liên kết, hiệu ứng lan tỏa, gia tăng động lực tăng trưởng. Phấn đấu tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công bình quân giai đoạn 2021 - 2025 đạt trên 90% kế hoạch Quốc hội giao. Tăng cường tổ chức thực hiện Luật Đầu tư công; kiên quyết khắc phục tình trạng dàn trải, manh mún, kéo dài. Tăng cường phân cấp đi đôi với giám sát, kiểm tra và đổi mới toàn diện thể chế quản lý đầu tư công, thẩm định, đánh giá và lựa chọn dự án đầu tư công. Đẩy mạnh hơn nữa, hiệu quả hơn nữa hợp tác công - tư nhằm huy động mọi nguồn lực xã hội hiệu quả vào phát triển kết cấu hạ tầng và cung ứng dịch vụ công.

Phát triển mạnh khu vực kinh tế tư nhân cả về số lượng, chất lượng, hiệu quả, bền vững, thực sự trở thành một động lực quan trọng trong phát triển kinh tế. Hỗ trợ kinh tế tư nhân đổi mới sáng tạo, hiện đại hóa công nghệ và phát triển nguồn nhân lực, nâng cao năng suất lao động. Nâng cao hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài có trọng tâm, trọng điểm, có chọn lọc, ưu tiên thu hút các dự án có công nghệ tiên tiến, công nghệ mới, công nghệ cao, quản trị hiện đại, năng lực đổi mới sáng tạo, kết nối chuỗi cung ứng toàn cầu, có tác động lan tỏa, kết nối chặt chẽ, hữu cơ với khu vực kinh tế trong nước. Hỗ trợ chuyển đổi số cho doanh nghiệp, chú trọng các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Triển khai kế hoạch thực hiện cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước đối với các doanh nghiệp do tỉnh quản lý giai đoạn 2021-2025. Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức kinh tế tập thể, hợp tác xã gắn với phát huy vai trò làm chủ, tăng cường lợi ích của các thành viên, nâng cao khả năng huy động nguồn lực.

b) Đẩy mạnh phát triển công nghiệp theo hướng tăng tỷ trọng các ngành công nghiệp công nghệ cao; phát triển công nghiệp ngoài dầu và công nghiệp phụ trợ cho các cụm ngành công nghiệp có lợi thế

Tập trung phát triển mạnh công nghiệp chế biến, chế tạo gắn với công nghệ thông minh; chú trọng phát triển công nghiệp xanh. Thúc đẩy tiến độ các dự án công nghiệp lớn, có tác động lan tỏa; đồng thời, xử lý dứt điểm các dự án chậm tiến độ, kém hiệu quả. Hỗ trợ các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ khai thực hiện các dự án công nghiệp trọng điểm trên địa bàn KKT Dung Quất và các KCN tỉnh sớm đi vào hoạt động phát huy hiệu quả như: Nâng cấp, mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất, cảng tổng hợp - Container Hòa Phát, dự án Thép Hòa Phát giai đoạn 2... Rà soát lại các cơ chế, chính sách, xem xét đổi mới, cải tổ mô hình hoạt động của Khu kinh tế Dung Quất; dành đầy đủ nguồn lực để phát triển KKT Dung Quất trở thành một trung tâm công nghiệp, thành phố công nghiệp của miền Trung. Thu hút đầu tư phát triển hạ tầng các khu, cụm công nghiệp đồng bộ; đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án phát triển hạ tầng: Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ VSIP, Khu đô thị công nghiệp Dung Quất.

Tiếp tục huy động các nguồn lực đầu tư hoàn thiện hạ tầng Khu kinh tế Dung Quất, các khu, cụm công nghiệp, nhất là nguồn lực của các nhà đầu tư kinh doanh hạ tầng. Phối hợp với Bộ, ngành Trung ương xây dựng Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia trên địa bàn KKT Dung Quất. Tích cực phối hợp các bộ, ngành Trung ương, tỉnh Quảng Nam và nhà đầu tư thực hiện Dự án đưa khí từ mỏ Cá Voi Xanh vào bờ, chuẩn bị các điều kiện để thực hiện các dự án điện khí tại Khu kinh tế Dung Quất.

Lựa chọn, hình thành một số cụm liên kết ngành công nghiệp đối với một số sản phẩm trong các ngành công nghiệp ưu tiên theo lợi thế cạnh tranh, chuyên môn hóa và chuỗi giá trị. Trong đó, ngoài cụm ngành lọc dầu, tập trung cho công nghiệp chế biến thực phẩm, đồ uống; công nghiệp luyện kim, sản xuất kim loại. Tập trung phát triển các ngành công nghiệp hỗ trợ cho ngành lọc hóa dầu, luyện kim, cơ khí, sản xuất, chế biến thực phẩm, đồ uống, chế biến gỗ điện - điện tử; tiếp tục thu hút, phát triển công nghiệp hỗ trợ cho ngành dệt may.

c) Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp, phát triển theo hướng chuyên sâu, bền vững; nâng cao giá trị gia tăng gắn với chuỗi giá trị các ngành hàng nông nghiệp. Đẩy mạnh thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới; giảm nghèo bền vững ở các huyện miền núi

Triển khai thực hiện Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và các Chiến lược phát triển trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, lâm nghiệp giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tổ chức thực hiện có hiệu quả Kết luận số 81-KL/TW ngày 29 tháng 7 năm 2020 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 34/NQ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ về bảo đảm an ninh lương thực quốc gia đến năm 2030.

Hiện đại hóa, thương mại hóa nông nghiệp, chuyển mạnh sang phát triển nông nghiệp theo chiều sâu, sản xuất lớn, dựa vào khoa học - công nghệ, có năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh và giá trị gia tăng cao. Phát triển mạnh diện tích dồn điền đổi thửa kết hợp với xây dựng cánh đồng lớn, đưa cơ giới hóa vào để nâng cao chất lượng và giá trị gia tăng của sản phẩm nông nghiệp. Triển khai thực hiện chính sách đối với nông nghiệp và nông thôn, nhất là chính sách tích tụ, tập trung ruộng đất gắn với cơ cấu lại lao động ở nông thôn.

Khuyến khích phát triển nông nghiệp xanh, sạch, sinh thái, hữu cơ, công nghệ cao, thông minh, thích ứng với biến đổi khí hậu; có năng suất cao, giá trị lớn và có khả năng xuất khẩu; xây dựng thương hiệu sản phẩm nông nghiệp; phát triển sản phẩm chủ lực, đặc trưng, có thế mạnh; triển khai hiệu quả mô hình "liên kết bốn nhà". Hướng đến sản phẩm nông nghiệp của tỉnh phải tham gia vào chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng của khu vực, cả nước. Khuyến khích phát triển bền vững kinh tế tập thể, nòng cốt là hợp tác xã kiểu mới; tạo điều kiện cho kinh tế hộ gia đình phát triển; góp phần hình thành chuỗi giá trị từ sản xuất đến chế biến, tiêu dùng và xuất khẩu. Tiếp tục chuyển đổi mùa vụ, đa dạng hóa cây trồng, vật nuôi phù hợp; đẩy mạnh phát triển trang trại, gia trại. Hiện đại tàu cá, nâng cao hiệu quả khai thác thủy sản xa bờ; tập trung nuôi trồng các loại thủy sản có lợi thế, có tính cạnh tranh cao.

Chuyển mạnh từ coi trọng tăng độ che phủ rừng sang nâng cao chất lượng rừng, nhất là nâng cao giá trị kinh tế của rừng trồng mà trọng tâm là phát triển rừng trồng cây gỗ lớn. Tập trung nâng cao chất lượng rừng bền vững tiến tới cấp chứng chỉ rừng (FSC); khai thác rừng trồng hợp lý, gắn với công nghệ chế biến tiêu thụ sản phẩm.

Chú trọng đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng như công trình tưới tiêu, ngăn mặn giữ ngọt, đê điều, cảng neo trú để vừa phục vụ vừa bảo vệ sản xuất. Quản lý nguồn nước tưới cho cây trồng; tăng cường công tác dự báo khí hậu ngắn và dài hạn, đặc biệt là dự báo các hiện tượng khí hậu cực đoan để giảm thiểu sự thiệt hại do biến đổi khí hậu.

Tiếp tục triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới theo hướng gắn với quá trình đô thị hóa, đi vào chiều sâu, hiệu quả, bền vững. Tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng nông thôn mới. Triển khai công tác rà soát, đánh giá quá trình thực hiện để kịp thời điều chỉnh quy hoạch nông thôn mới phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới. Đào tạo nâng cao tay nghề cho lao động ở nông thôn; chuyển dịch lao động nông thôn sang lĩnh vực công nghiệp và các ngành khác.

d) Đẩy mạnh phát triển dịch vụ, du lịch, nhất là du lịch ven biển; chú trọng phát triển dịch vụ giá trị gia tăng cao

Tổ chức triển khai thực hiện Chiến lược tổng thể phát triển các ngành dịch vụ của Việt Nam. Đẩy mạnh cơ cấu lại các ngành dịch vụ dựa trên nền tảng công nghệ hiện đại, công nghệ số, phát triển các loại dịch vụ mới, xây dựng hệ sinh thái dịch vụ trong các lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, pháp lý, y tế, du lịch, giáo dục - đào tạo, thông tin và truyền thông, an toàn, an ninh mạng, logistics và vận tải, phân phối... Chú trọng phát triển vận tải đa phương thức và dịch vụ logistics trên cơ sở ứng dụng khoa học công nghệ. Triển khai các công tác thực thi các hiệp định thương mại đã có hiệu lực. Tập trung củng cố các thị trường xuất khẩu truyền thống, mở rộng, đa dạng hóa thị trường xuất, nhập khẩu.

Tập trung thu hút, đầu tư phát triển một số loại hình hạ tầng thương mại có tính chất trọng tâm, trọng điểm như hệ thống chợ đầu mối cấp vùng nhằm tăng khả năng tiếp cận giữa người bán và người mua; các trung tâm logistics nhằm hỗ trợ tạo thuận lợi cho lưu thông hàng hóa nông sản.

Thực hiện có hiệu quả công tác quản lý thị trường. Đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Lựa chọn địa điểm cụ thể và hình thức hoạt động phù hợp, hiệu quả để quy hoạch một số tuyến phố thương mại, phố đêm, phố ẩm thực, chợ đêm, khu vực chuyên doanh hàng lưu niệm, đặc sản. Nghiên cứu, hỗ trợ “đóng gói sản phẩm” các sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm đặc thù, có lợi thế của từng địa phương với các tiêu chí về chứng nhận an toàn, chỉ dẫn xuất xứ hàng hóa vào các hệ thống siêu thị, trung tâm phân phối trong và ngoài tỉnh. Đẩy mạnh việc cung ứng các sản phẩm, dịch vụ ra “bên ngoài” địa giới hành chính của tỉnh. Tập trung xây dựng và phát triển Thương hiệu các sản phẩm của tỉnh gắn với các giá trị tích cực, nổi trội của Thương hiệu sản phẩm. Phát triển thương mại điện tử hài hòa với thương mại truyền thống.

Thu hút đầu tư, tạo động lực phát triển Trung tâm logistics khu vực cảng biển Dung Quất thuộc KKT Dung Quất, gắn liền và phục vụ hoạt động xuất nhập khẩu, hỗ trợ các hoạt động tiếp xúc, kết nối với các tỉnh thuộc Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.

Chú trọng liên kết giữa ngành du lịch với các ngành, lĩnh vực khác trong chuỗi giá trị hình thành nên các sản phẩm du lịch để du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Tăng cường công tác quản lý hoạt động du lịch văn hóa có yếu tố tín ngưỡng, sinh thái, lịch sử. Tập trung giải quyết các điểm nghẽn về hạ tầng du lịch. Thu hút đầu tư phát triển hạ tầng và dịch vụ du lịch ở các khu, điểm du lịch Mỹ Khê, Lý Sơn, Sa Huỳnh, Bình Châu, Cà Đam,... Xây dựng chiến lược định vị và phát triển thương hiệu du lịch của tỉnh Quảng Ngãi gắn với hình ảnh chủ đạo, độc đáo, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc. Tiếp tục xây dựng Lý Sơn thành đảo du lịch, mạnh về kinh tế, vững chắc về quốc phòng, an ninh.

3.5. Phát triển kết cấu hạ tầng, kinh tế vùng, kinh tế biển, lấy các đô thị làm động lực phát triển vùng và đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới

a) Định hướng phát triển các vùng kinh tế - xã hội, vùng kinh tế động lực phù hợp với điều kiện từng vùng; phát triển hài hòa, bền vững giữa các vùng

Vùng miền núi: Thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030. Nghiên cứu chính sách đặc thù thu hút đầu tư và ưu tiên nguồn lực đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững. Phát triển lâm nghiệp bền vững gắn với công nghiệp chế biến gỗ theo hướng xuất khẩu.

Vùng đồng bằng: Quy hoạch, phát triển một số vùng trọng điểm sản xuất nông nghiệp chuyên canh gắn với công nghiệp chế biến. Phát triển nông nghiệp theo chiều sâu, dựa vào khoa học, công nghệ, có năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh và giá trị gia tăng cao.

Vùng ven biển, hải đảo: Thực hiện có hiệu quả Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Phát triển kinh tế biển đồng bộ cả công nghiệp, dịch vụ, du lịch, nuôi trồng, khai thác, chế biến hải sản, hạ tầng cảng biển, logistics. Quy hoạch, đầu tư phát triển các khu đô thị, dịch vụ, du lịch chất lượng cao ven biển dọc theo tuyến Dung Quất - Sa Huỳnh. Phát triển bền vững huyện đảo Lý Sơn.

Tập trung phát triển 03 vùng kinh tế động lực của tỉnh: (1) Thành phố Quảng Ngãi là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của tỉnh; (2) Khu kinh tế Dung Quất và vùng lân cận là trung tâm phát triển công nghiệp của tỉnh; (3) Vùng ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh và Lý Sơn là trọng tâm phát triển về du lịch, dịch vụ.

b) Xây dựng đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông, hạ tầng công nghệ thông tin và phát triển đô thị

Đầu tư, xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ theo quy hoạch. Huy động, sử dụng hiệu quả nhiều nguồn lực phát triển kết cấu hạ tầng giao thông. Hoàn thành đưa vào sử dụng dự án hạ tầng giao thông kết nối quan trọng: Đầu tư hoàn thành tuyến đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh giai đoạn 2, kết nối thông suốt với tuyến ven biển các tỉnh Quảng Nam, Bình Định; nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới các tuyến đường kết nối cao tốc Quảng Ngãi - Đà Nẵng - Huế, Quốc lộ 1A, Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh...

Tổ chức rà soát, điều chỉnh quy hoạch chung các đô thị. Hướng đến phủ kín quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết đô thị để thực hiện tốt công tác quản lý đất đai, xây dựng, phát triển hạ tầng kỹ thuật và thu hút đầu tư theo đúng quy hoạch. Quản lý chặt chẽ các quy hoạch xây dựng, đô thị đã được phê duyệt. Gắn phát triển đô thị, quản lý, sử dụng đất với đầu tư xây dựng các công trình, dự án đảm bảo sự phát triển đồng bộ, bền vững, sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên đất đai. Tiếp tục huy động nguồn lực từ quỹ đất và nguồn lực xã hội để phát triển hạ tầng đô thị. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng đô thị thành phố Quảng Ngãi và kết cấu hạ tầng đô thị cấp huyện; trong đó, chú trọng đầu tư hạ tầng kỹ thuật khung đô thị; đầu tư xây dựng đô thị phù hợp với xu hướng phát triển đô thị thông minh, đô thị xanh, thích ứng biến đổi khí hậu, sử dụng hợp lý, hiệu quả tài nguyên và nguồn lực.

Phấn đấu nhựa hóa, cứng hóa đạt 90% các tuyến đường huyện, trong đó đạt 100% các tuyến đường từ trung tâm huyện đến trung tâm xã; nâng cấp một số đường huyện kết nối với các tuyến Quốc lộ 1, đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh; tập trung đầu tư đường xã theo Đề án phát triển giao thông nông thôn. Tập trung đầu tư, nâng cấp hoàn thiện hệ thống đường thủy nội địa theo đúng Quy hoạch được phê duyệt; tiếp tục hình thành, phát triển các tuyến từ đất liền đi Lý Sơn đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh.

Quan tâm đầu tư thúc đẩy phát triển hạ tầng công nghệ thông tin và truyền thông. Sớm hoàn thành việc xây dựng và đưa vào khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu quan trọng và nền tảng kết nối, chia sẻ, trung tâm dữ liệu địa phương, đô thị thông minh kết nối đồng bộ và thống nhất; bảo đảm năng lực và an toàn, an ninh thông tin. Xây dựng và chuẩn hóa hạ tầng công nghệ thông tin đồng bộ từ cấp tỉnh đến cấp xã trên địa bàn tỉnh với giải pháp công nghệ, thiết bị tiên tiến.

3.6. Phát triển văn hóa, xã hội, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân

Xây dựng, phát triển văn hóa, con người Quảng Ngãi đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hội nhập quốc tế. Tăng cường công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể. Phát triển các thiết chế văn hóa, thể thao tại các khu công nghiệp, khu kinh tế; thực hiện tốt Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh" và phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa". Thực hiện tốt chính sách dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo. Phát triển thể thao thành tích cao, chuyên nghiệp; chú trọng phát triển thể dục thể thao cơ sở.

Giải quyết kịp thời chế độ chính sách cho người có công với cách mạng, chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19... Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội tham gia vận động phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm sóc “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”. Tổ chức thực hiện hiệu quả các chính sách trợ giúp thường xuyên và đột xuất đối với các đối tượng yếu thế trong xã hội; quan tâm chăm sóc người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em, thanh thiếu niên, phụ nữ. Tổ chức thực hiện đảm bảo chính sách, dự án giảm nghèo của Trung ương. Ưu tiên nguồn lực thực hiện chính sách đối với đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số.

3.7. Quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên; tăng cường bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai và tác động của dịch bệnh

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai; tăng tính minh bạch trong công tác quản lý và sử dụng đất đai. Hoàn thiện việc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn toàn tỉnh. Khai thác, sử dụng tài nguyên, khoáng sản gắn với bảo vệ môi trường. Đẩy mạnh thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản, tập trung là cát lòng sông, đá xây dựng; tăng cường quản lý, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác. Thúc đẩy xã hội hóa công tác vệ sinh môi trường và bảo vệ môi trường.

Tăng cường quản lý, thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường tại các khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề, lưu vực sông và hoạt động khai thác, vận chuyển và chế biến khoáng sản; kiểm soát chặt chẽ các nguồn xả thải. Kiên quyết bảo đảm các yêu cầu về bảo vệ môi trường trong các dự án đầu tư. Tập trung xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Tăng cường tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn hóa thân thiện với môi trường; phân loại chất thải rắn tại nguồn; tham gia phong trào “Chống rác thải nhựa”. Chủ động thực hiện có hiệu quả công tác ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm nhẹ thiên tai.

3.8. Củng cố, tăng cường quốc phòng, bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia

Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm an toàn các mục tiêu trọng điểm; tăng cường công tác bảo vệ an ninh, chủ quyền vùng biển. Đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho ngư dân về hành nghề kết hợp bảo vệ chủ quyền biển, đảo, không xâm phạm vùng biển các nước để khai thác thủy sản. Triển khai thực hiện tốt, kịp thời công tác biên giới biển đảo, bảo hộ ngư dân và tàu thuyền.

3.9. Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, hội nhập và vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế

Đẩy mạnh công tác hội nhập quốc tế trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10/4/2014 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế. Xây dựng nền ngoại giao hiện đại, tăng cường hiệu quả hoạt động đối ngoại, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, đẩy mạnh ngoại giao kinh tế. Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền đối ngoại, quảng bá, giới thiệu về tiềm năng, thế mạnh, khả năng hợp tác của tỉnh; đẩy mạnh các hoạt động giao lưu, hợp tác hữu nghị truyền thống với các địa phương của nước CHDCND Lào; mở rộng, thiết lập quan hệ hợp tác với các cơ quan ngoại giao, địa phương, các doanh nghiệp các nước. Tổ chức xúc tiến, vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài.

3.10. Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện, củng cố niềm tin của Nhân dân

Xây dựng Đảng vững mạnh về tổ chức, cán bộ. Thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đột phá phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, trọng tâm là xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ. Coi trọng công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của mỗi tổ chức đảng. Xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, xây dựng, nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật.

Phát huy vai trò, trách nhiệm, tính chủ động của người đứng đầu, thực hiện nghiêm túc Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương. Tăng cường công tác đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất đạo đức, năng lực công tác, tinh thần trách nhiệm và tính chuyên nghiệp cao. Chú trọng giáo dục phẩm chất đạo đức và trách nhiệm công vụ; làm rõ quyền hạn và trách nhiệm của người đứng đầu tổ chức, cơ quan, đơn vị. Xây dựng và thực hiện phong cách làm việc khoa học, tập thể, dân chủ, trọng dân, gần dân, hiểu dân, vì dân, bám sát thực tiễn, chịu khó học hỏi, nói đi đối với làm.

Tiếp tục triển khai Chương trình, Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp. Bám sát tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với kiểm soát quyền lực và trách nhiệm giải trình. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ. Tích cực triển khai Nghị quyết số 19/NQ-TW, đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Đẩy mạnh tiến độ thực hiện cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập. Đẩy mạnh xã hội hóa, nhất là trong các ngành, lĩnh vực và địa bàn mà khu vực ngoài công lập làm được và làm tốt; huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển lành mạnh thị trường dịch vụ sự nghiệp công trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo và lề lối làm việc của các cơ quan, đơn vị. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả việc phân cấp, phân quyền, phân công, phối hợp, gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát giữa các cơ quan, đơn vị thuộc chính quyền các cấp và giữa các cơ quan, đơn vị này với các cơ quan, đơn vị của Đảng, Hội đồng nhân dân các cấp, các cơ quan tư pháp và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội.

Tập trung triển khai thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030. Xây dựng bộ máy hành chính quản lý nhà nước hoạt động hiệu lực, hiệu quả; rà soát, sắp xếp lại bộ máy quản lý nhà nước các cấp theo hướng tinh gọn. Làm tốt công tác cán bộ để lựa chọn, bố trí đúng người có đức, có tài; “cần, kiệm, liêm, chính”, “chí công vô tư”, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ, nhất là các vị trí lãnh đạo. Tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tập trung nguồn lực để thực hiện cải cách tiền lương từ ngày 01/7/2022; bảo đảm đủ nguồn thực hiện cải cách tiền lương theo đúng Nghị quyết 27-NQ/TW.

Thực hiện hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông, trung tâm phục vụ hành chính công, cung cấp dịch vụ công trực tuyến với mục tiêu phục vụ “Công khai - Minh bạch - Chất lượng - Đúng hẹn” trong giải quyết thủ tục hành chính. Tập trung thực hiện có hiệu quả chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh. Nâng cao chất lượng thẩm định, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm đồng bộ, khả thi; kiểm soát chặt chẽ việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật quy định điều kiện đầu tư, kinh doanh, thủ tục hành chính. Nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo về tiếp tục hoàn thiện chính quyền điện tử hướng đến chính quyền số và chuyển đổi số tỉnh Quảng Ngãi. Chuẩn hóa hạ tầng và ứng dụng công nghệ thông tin theo hướng đồng bộ, tiếp tục phát huy hiệu quả khai thác, sử dụng Trung tâm dữ liệu của tỉnh; ưu tiên triển khai các nền tảng ứng dụng dùng chung, giảm mua sắm, nâng cao hiệu quả đầu tư; tăng cường công tác bảo đảm an toàn thông tin trên môi trường số; xác định nguồn nhân lực công nghệ thông tin là một nội dung ưu tiên hàng đầu trong quá trình xây dựng chính quyền số. Nghiên cứu, triển khai kết nối, liên thông giữa các cơ quan hành chính nhà nước với các tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp và các doanh nghiệp.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về thanh tra, xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm, bám sát theo tinh thần chỉ đạo tại Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh trong bối cảnh đại dịch Covid-19; theo hướng giảm thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp theo kế hoạch, tăng cường theo dõi quản lý nhà nước để tiến hành thanh tra, kiểm tra đột xuất khi phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật thuộc ngành, lĩnh vực, địa phương quản lý. Xử lý có hiệu quả các trùng lặp, chồng chéo trong hoạt động thanh tra, nhất là thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp.

Phát huy, gắn trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các cấp trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tiếp tục thực hiện tốt Kế hoạch số 80/KH-UBND ngày 24/5/2019 của UBND tỉnh về kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đông người, phức tạp, kéo dài. Ban hành Quy chế đối thoại và thực hiện nghiêm việc đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cơ quan nhà nước các cấp với Nhân dân. Tập trung giải quyết có chất lượng các vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, phấn đấu đạt tỷ lệ trên 85% đối với các vụ việc mới phát sinh; triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ về kiểm tra, rà soát, giải quyết khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công vụ, thực hiện các quy định pháp luật về phòng chống tham nhũng, lãng phí; chú trọng thanh tra, kiểm tra, giám sát nội bộ, thanh tra, kiểm tra định kỳ, đột xuất để sớm phát hiện vi phạm, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục, ngăn ngừa hậu quả thiệt hại và thực hiện kê khai, kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập đúng quy định pháp luật. Phối hợp với các tổ chức chính trị-xã hội, các cơ quan truyền thông, báo chí để phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ quan này trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động, tích cực triển khai thực hiện Chương trình hành động này; bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm và tránh hình thức, lãng phí.

2. Tại thời điểm lập dự toán hàng năm, các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch và lập dự toán kinh phí thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình hành động gửi Sở Tài chính. Căn cứ khả năng cân đối ngân sách, Sở Tài chính có trách nhiệm tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí để thực hiện phù hợp với quy định, đảm bảo triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đã xác định trong Chương trình hành động.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành, địa phương theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Chương trình hành động này, định kỳ tổng hợp báo cáo và kiến nghị UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh các biện pháp cần thiết để bảo đảm thực hiện đồng bộ và có hiệu quả Chương trình hành động này; bám sát các nội dung liên quan trong chương trình làm việc của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh để tổ chức triển khai thực hiện và báo cáo theo thẩm quyền và quy định.

Trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch, nếu có phát sinh vướng mắc hoặc cần phải cập nhật, điều chỉnh, bổ sung, thay thế, bãi bỏ nội dung liên quan cho phù hợp với thực tiễn; các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời kiến nghị, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo thực hiện.

(Có kèm theo Danh mục các Nhiệm vụ/Đề án/Chương trình/Kế hoạch thuộc Chương trình hành động của UBND tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021- 2025)./.
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nbd nurde dja phuong giai doan 2022-2025

ké hoch dau tr céng trung han giai doan 202 1-2025

mﬁ.q...w._.a.._m fin va .H:.w.,..": :.__m._._w. .

S Tai chinh

Sar mm.raﬂn& va Péu tu

E:: tritn manh mé khoa _.¢n_ ciing ngh§ va ddi méi mmzn tao nhiim
birt phd nfing eao ning suit, chit luyng, higu qud vi sire canh tranh
ciia nén kinh i

Sau khi Thi rdmg
Chinh phi ban hinh
Bxé &n va van ban chi
dao ctia Trung uwong

LIBMD tinh

Trrde nghy
01012025 (quy
dinh tai Khoan 2 Bidu
24 Mghj dinh
87/2020/MND-CP)

LIBND tinh

(BaS .&....E. mar)

K& hoach s 93/KH-
UBND ngiy
21620210 cla
LBND tinh

__._mm. SUng )

Chiremg trinh ha triy :._E E.:mu chuyén m.E.__ tién bii khoa hoe v cing nghé

thilc a....w phit trien KT-XH néng thim, mién nii, ving n_n__._m béo din tic
thitu 55 tinh Quing Ng#i giai doan 2021-2025

22

23

24

25

K& hoach hé trer doanh nghigp tinh Quang Ngdi ning cao ning sufit, chilt
luegnp sdn phim hing héa giai dogn 20212025

5 Khoa hoo vi Cong nghé

56 Khoa hoe v Cng nghé

_ﬁ..:..?._m trinh khoa hoc va n_m._z.m nghé hé trg doank nghiép d8i mdi thidt bi,
chng nghé, hi trg phit trién doanh nghigp khoa hoe vi odng nghé trén dja
bén tinh Quéng Ngai m.m: doan 2021-2025

_n_.::._ﬂm trinh phét trién ti sin o tue tink Quding .Z_.m.mm giai doan 2021
2025

——— —

Xiv n_.-:_w quy 9:7 ni dung va mire chi hd md Adi mdi thict _u_ chng :mwﬂ
v phat tridn 14 san tr g tinh Quang Nefi giai dogn 2021-2025

__nﬁ e :.:_. hién KE _.E&u_u hé trer ht sinh thdi khei nghigp A8 mai sdng
tae tinh Qruang Mpdi piai doan 2020 - 20235

S& Khoa hge va Cong nghé

S¢r Khoa hoe va Céng nghé

m@|ﬁrcm rcm va Cong :n_.F|

S Khoa hoc va Cong nghé

huryn, thi x4, thanh ph

Chc =, w_m_._.._" nganh, UBND cic .

. Hang nfim

LIBMD tinh

Chi s, ban, nganh, UBND cic Ném 2021 UBND tinh |Ké hogch s6 14/KH-
huvén, thi x4, thanh n:m LIBND nghy
200172021
Sir Khoa hoe va Cong nghé, S Mam 2022 UBND tinh
Céng thhpomg .
Céc cor quan dom vi co 1ién quan | Khi co  viin ban “_.P_.Rﬂm HEND tinh!
diin cia co quan cb UBND tinh
thim n_:v.m:
Céc so, ban, nganh, UBND cic Nam 2021 Tinh iy, K& hogch s6 14/KH-
huyén, thi %2, thinh phé va cc HENTD tinh;  |UBND ngay
dom vj ob lién quan UBND tinh  [20/01/2021
Céic 56, ban nganh, UBND cac | 2021 vinhimgnim | UBNDtinh  |Ké& hoach s& 14/KH-
huyén, thi x4, think phé tigp theo UBND ngay
2000152021
Cac Sir, ban nganh, UBND cic Cuy [72021 UBND tinh  |Ké hoach s6 14/KH-
huygn, thi x&, thanh phé UBND ngdy
2000172021
Ciic S1, ban nganh, UBND céc Quy 112021 UBND tinh  |Ké hogeh sé 14/KH-
huyén, thj x4, thanh phd UBND ngay
20142021
Céc S, ban nginh, UBND che Quy 1172021 UBND tinh _|Ké hoach s6 14/KH-
huyén, th x4, thanh phd UBND ngiy
20/0172021
Ciic 50, ban, ngginh, UBND cic Quy 1172021 HEND tint/ |Ké hoach s6 14/KH-
huyén, thj xa, thanh phé UBND tinh  |UBND ngay
204012021

Ké hogeh s6 14/K11-
UBMD ngay
2001012021
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|Ké heach trién khai thue hign DE an ._,.__h.__w. vil hoe Meoai ngir trong hé Em_.um

|Chinh sach *“Quy dinh co ché dal hing ddo two gido dyc nght nehicp,

Mhigm vu
B mu.ﬁ,?._.w. cemg e sl vl chit hé _mQ.n_.wb dyc STEM ..,m._r.u._ﬂw,n: dbi AP
pip phin nding cao chat lugog gide doe v ddo tao gial doan 2021-2025,
dinh huémg dén nam 2030 1rén dia ban tinh Quang Ngai

Ké _S_ﬂ.ﬁ: thyre hién DE dn bao dam co s vt chiit cho chuomg trinh gido
duc mém non vé gido dyc phd thang giai doan 2021-2025 trén dia ban tinh
Quang Mpai

Co quan chi tri tham muu

S Gido dye va Bao0 1o

Ghicha

'Sé K& hogch va Diau tr, S6 Tai

chinh, S& Thing tin va .H.Eu....m_..

théng, UBND cic huygn, thi <8,
thanh phd

So Ké hoach va Ddu tu, S& Tai

chinh, Sir Thiog tin v ._.:G_.m_..

thing, UBND cac huyén, thj x&

Trinh UBND tinh =au
khi k& hogeh i chinh
ngin siach 3 nim duge

gidio dype quic din giai doan 202 1-2030 teén dia ban tinh Quang Nei
K& hoach the hién phé cip gido dye, x6a mi chil trén dja ban tink giai
dogn 2021-2025

thinh phé cap thim quysn théng
qua
S Gido dyc va Péao tao Cic sty ban nganh lién quan vi Quy 112021

S Gido dyc va Do tan

LIBMD cic huyén, thy x4, thanh
phé.

Cac sér Tai chinh, Nai Vy, Ké
hogeh va B i va cie s nginh
li¢n quan
UBND chc huyén, thj x4, thinh
phé

[ Quyvizoz1

Cir quan e .| Chp trinh/Phi
_d_zh: hyp I'hvi gian hodn thanh duyit
) Quy L2021 UBMLY tinh

LIBND tinh

LIBMD tinh

LIBMIY tinh

ey e

K& hopch s6 14/KH-
LIBMD ngdy
2060152021

K& hoach s6 14/K H-
UBND ngdiy
2000172021

UBND ngdy
2000152021
(B sung mdi)

B)é an ddi méd, ning nm_b_.i.m: quid hoat ddng eha Trsdmg Dai ?un. H.J“_»_._.:
Wan ﬁ:w:m

Ri soit, quy hoach, sap xép, phit trifn mang luéi co s gido dyc nghé
nghigp trén diz bin tinh giai doan 2021 - 2030 ghn véi quy hoach ngudn
nhdin lue va phit trién kinh 1€ - %% hdi nhém phét trién nhén e cb kS ning
ngl r.mu nhdt 14 nhdn Turee e fay nmrm Can.

gén

viri piai quyét vide 12n trén dja ban tinh Quéng Neii™

Chinb sach b trg dho tw lao ding cho cie n_ﬂﬂ_u i nr trén dja ban tink

_ﬁ.mm_uuwn_u. ning can nhin thire, dao 190 k§ ning vi phit trién ngudn nhin
lyrc chuyén di s& qudc gia dén nim 2025, dinh hedng dén nam 2030 trén
dja _um.z tinh Qudng Nidt

Truémg mx.m hoc Pham Vin mfw:m

X hii

S Lao dong - .:En_.:.m binh vi
X& hii

8¢ Lao ding - Thiong binh vi
X hji

Sdr Lan a?._m - Thuromg binh v
X4 hii

Sdr Thing tin vi ._.__.:v..m: thing

Cic oo quan, ban, nganh hén
quan

Cfe S¢ Tai chinh, K& hoach va
By tur, CGifio dyc va Pao tao

"Céc Sir Tai chinh, Ké hoach va
Bdu tu, Nji vy

Céc S6, ban, nginh, 1 chirc
chinh frj - %@ héi tinh, B chi
huy quén sy tinkh, B ddi bign
phémg , Cong an tinh, UBND

cdi huyén, thi x4, thanh phé

Céc s&, ban, nganh, UBND céc
huyen, thy 28, thanh phé

Cac ma... _.._m._.._,.zmu.EF UBND cac
huyén, thi x&, thanh 1:..__

Trién khai ché dg tién I imii

55 Z__u_....___F..

Cée o quan, don vy, dia phuaong

2020-2021

Mam 2021

Nam 2021

Quy 11/2021

“Mam 2022

UBND tinh

UBND tinh

UBND tinh

“UBND tinh

LIBMID tinh

K& hogch sb 14/KH-
UBND npay
2000172021

K& hogeh so 14/KH-
UBND ngay
204012021

" |Ké& hogeh s5 14/KH-

LIBMD ngay
200012021

K& hoach s 14/KH-
UBND ngay
200012021

Ké hoach so 14/KH-
UBND ngdy
2000152021

" UBND tinh

2021-2025

UBND tinh
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Nhifm vy

Cor quan chi trl tham muru

58

| Trién khai thie hién

Xiy a.__n.,,m E2& diny Iyra chon, hinh fhinb thi didgm mat s cum lign ki nginh
cdng nghitp theo chudi gia tr

_— — —_

. xmw. dyng v trién khai thye E_wp B an phit trién kinh 18 ban dém irén dia

bén tinh

Quy dinh ndi dung va mirc kinh phi o trg kinh phi thye hign Chirong trinh
xic tign thuong mai phit trign ngogi throng trén dja bén tinh Quing Nghi

S& Cong ._._Eﬁ__mm N

S& K& hoach v Béu tu

Sd Cong Thuong

Chién luge :wu._.m thé phat trién cac nganh dich vy coa
Vit Mam; day manh cor cin Tai che nganh djch vy

59

&0

S¢ K& hoach v Bhu nr

Mang cao chiit luemg xuft khéu theo buéng gia ting 1 trong xudt khiu
hing héa e ham hrgmg ché bifn siu, cng nghé cao va hing hoa cd 1 ké
ndi dja héa can gin vél ma g quy ma xudit khdu nhim khai thdc cé higuw
qui che hiép dinh thireng mai te do 33 ky k&, Thiic diy phét trién theng
i trong nudc theo hudng hign dai gin véi td chire trién khai cae chirong
trinh kich ciu tidu ding trong mede hudmg img Chuong trinh "Npuii Viét
MNam vu tién ding hing Viét Nam”

&& Cong Thuong

K& hogeh trién khai thise hign D& 4n Dii méi phong thire kinh doanh tisu
thy néng sin giai doan 2021 - 2025, dinh badng dén nam 2030 trén dja bin
tinh Qudng Mg

Sir Chng Thuomg

Ting rh__ﬂmw_. quyét 26-NQ/TW cia Ban Wrmm._um:% Trung vomg Péng
khéa X v& ndng nghidp, ndng din, nng thin

Bao cio dinh gia két qua thye Két luin s6 30KL-TU ngdy 26/4/2016 cia
Hai nghi Tinh gy 1an 3 khaa X1X v& phat trién néng nghiép, sy dyng
nding thin mai giai doan 2016-2020; tham gia xdy dung Két lugn cia Ban
Thuémg vy Tinh dy vé phit trién ndng, 1am, ngu nghigp giai doan 2021-

2025

5& Néng nghifp va PTRT

Car quan Thiri gian hon thanh| 3P (FI/ERE Ghi chi
phii hop duyit
Céc s, han, nginh, UBND ¢ic Mim 2023 UBND tinh  |Churong trinh 56 10
huyén, thj =8, thanh wrm_ vii cAc CTr/TU nghy
cor guan lign quan 19/7/2021
Cac s, ban, ngnh, UBND céc | Nam 2021 va cac nam | UBND tinh Chiremg trinh 58 10- |
husyén, thi x4, thinh phi va cic tiép theo CTr/TU ngdy
£ quan lién quan 19/772021
S Tu phap, $& Tai chinh, cac 20212022 HEND tinh
s, ban ngdnh lién quan, UBND UBND tinh
cdc huyén, thi x4, thanh H.___._..p__
Cac s, han, nganh, UBND cae Nam 2021 UBND tinh  {Churong trinh 6 10- |
huyén, thi x4, thanh phé va cdc CTr/TU ngay
co quan lién quan 194772021
Didu chinh ooF Gran
chii tvi tgi CV 56
651/ UBND-TH
ngdy 09/9/2021
CAac sd, han, :mw_b:,._..u.mz_u.. cAL Thudmg xuyén UBND tinh ﬁ:cgm.:m:: s 10-
huyén, thi x&, thanh phd va céic CTrTU nygy
cor quan lién gquan 19772021
Uy ban M3t trin th quéic Vit “Nam 2021 UBND tinh
Mam tinh; Chc Sd¢, ban, nganh;
LIBNI céc huygn, thi x3, thinh
phi vi cde dom vi khéc o6 lign
quan
Céc sir, ban nginh, UBND céc Nam 2021 Tinh dy; )
huyin, thi x8, thanh _.._sm_ vil cic Ban Can sy ddng
oo quan lién quan UBND tinh
Cée s, ban, nganh, UBNDcdc | MNam 2021 Ban Thirdmg vy K& hoach s6 14/KH-
huyén, thi xa, thinh phd vA cic Tinh ay LIBNIY nphy
don v ed lidn quan 200012021
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T Nhigm vy Cir quan cha tri tham mru P::..:: Thir gian hodn thinh H.m_w ._.:..?___.._:_ Ghi ehil

phii hop duyit

72 |Trién khai thye hién céc Chién lupe phat trién trdng trol, chiin nudi, thiy So Nang nghidp va PTNT Cée &, ban, nganh vi dja 2021 UBRNID tinh  [Quwér dinh 50
san, thoy lgi, 1Am nghiép giai doan 2021 - 2030, tim nhin dén nim 2045, phuong lign quan I700D-TTe ngdy

17/372021; Quyéi
dinh 56 523/0D-TTg
ngdy 01472021,
Quyer dinh s6
339/00-TTg ngday
FRA2021; Qupét
dinh 56 33%/0D-TTg
apdy 1132021
__Mt.tm..___ dinh 54
1520008 TTy neay
D6/10/2026)

._Q_.__m sung moi)

73 |Trién khai thye hién Quyét djnh s& 1975/0D-TTg ngiy 02/12/2020 cia So Ming nghigp va PTNT Céc sd, ban, nganh va dja 2021 UBND tinh  |Ké hoack s6 (H/KH-
Thi trémg Chinh phi ban hanh K& hoach hanh ddng thire higén K&t ludn sb phurong lign quan LUBND ngay
B1-KL/TW ngdy 29 thing 7 nm 2020 cia B Chinh tri v& Bao dim an 0501/202f
ninh liong thue n_.::r..n gia dén nim 2030, (B4 sting i)

74 |Bao cio ting két thye hién Nehj quyét sé 04-NOQ/TU ngay 191072016 cia | - S& Vin hoa, Thé thao va Du | S& Céng Thueng; cic s, ban, Quy 1172021 Tinhty  |Ké& hogch sb 14/KH-
Tinh ty khéa XIX v phét tidn dich vu, du lich tinh Quéng Ngdi giai doan lich chii trl, phéi hop véi S nganh, dja phuong lién quan UBND ngay
2016-2020; tham gia xdy dung Nghi quvdi eia Tinh dy vé ddy manh phat Céang Thuong va cdc s¢, ban 20/01/2021
trién du lich nghnh, dia phwong lign quan bao

o :wnm két thyre hidgn Mehj ﬂcw.mﬁ

e Tinh dy khoa XIX v& phit

tridn dich vy, du ljch tinh Quang

Medi giai doan 201 6-2020

S& Van hoa, Thé thao va Du lich
xdy dyng diy thao Mghj quyét eda

Tinh iy vé diy manh phét trién

du lich
75 |Chuomg trinh dinh vi va phat trién thuomyg higu du lich Quang Neai dén | 5& VEn hoa, Thé thao va Du lich | Cée si, ban, nganh, dja phuong Nam 2021 UBND tinh  |K& hoach s6 14/KH-

ném 2025, dinh hwémg dén nam 2030

lién quan, dom vtz van

UBND ngiy

2040172021
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T vy Cor qquan chii tei tham muw Co quan Thivi gian hoan thanh Cap :.zm._____f_.n Ghi chi
phiti hop duyft
79 [T ligu hda, 0 hda va xdy dung co s& dir ligu vé& di san vin hda trén djn Sir Vin hén, Thé thao v Ty lich Céc sd, ban, nginh vi dja Nam 2022-2025 UBND tinh Ez.wmh dinh 56
ban tinh phuong lién quan T 23000D-TTg ngedy
F572021 cva The
twcmg Chink phei
phé duygt Chuong
irirh bdo thn va
phait bén viFng
id ief di zdn vdn
hda Vigt Nam, giai
dogn 2021-2025
Cding vin sd
4708 UBND-KGVY
agdy 06/10/2020
ctia UBND tink vé
56 héa di sdn véin
fucder tinth Cheeciogr
My
(B sung mei)
80 [Quy hogch Bao tin va phdt huy di tich qudc gia dic bidt vé dja S& Van héa, Thé thao va Du ljich | Chc sé, ban, nganh va dja Nim 2022-2025 UBND tinh (R surg mei)
digm Cufic Khii nghia Ba T phireng lign quan
81  [K&hopch phit trién du ljch sinh thai, du lich bién két hop voi du lich vin | UBND thanh phé Quing Ngai | Cac Sén Van héa, Thé thao va Nam 2022 UBND tinh  |K& hoach 56 14/KH-
héa tim linh, dua thanh phd Quing Ngii trés thanh d thi du lich hip din D ljeh, Ké hogeh va Diu o, UBMND ngay
Tai nguyén vi MO tnrdmg va 2000172021
céc 50, ban, nganh lién quan
82 [Xdy dyng vi thye hign tht K& hoach phét trién du lich bign; hinh thinh cic | UBND thinh phé Quang Ngii | Céc S¢: Van hoa, Thé thaova | Nam 2025 UBND tinh  |Chuong trinh sé 10-
san pham du lich déic ddo mang ban sic dja phuong; phén déu dén nim [ ljch, Ké hoach va Diu ne, CTrTU ngiy
2025, My Khé trir thimh Khus du lich qube gia Tai nguyén va Mdi trudmg va 194742021
che &, ban nganh lién quan
83 |Ké hoach thire hidn e phiin hou v thodi vén nha nudc dbi vai cac doanh S& Tai chinh Ciéie e quan, dom vi ob lién quan| Sau khi cd Quyét dinh | UBND tinh  |Chuong trinh 56 10-

nghigp do tinh quéan 1y giai doan 2021-2025.

phé duyét danh mype
fhire hign e 1.&: hida
v thodi vin nha nude
ciia Thid iwdmg Chinh
phi giai dogn 2021-
2025

CToTL ngdy
197772021
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Tinh iy Kin thir 4 khoa XX v& dfiy menh phét tién kinh & bidn, dao tinh
Ldudng Nefi giai doan 2016-2020; xdy dyng die thio Nghj quyér cia Ban
Thuimg vt Tink iy d tp trang lnh dao, chi dpo dy manh phat trién kinh
té bidn

huygn, thi x4, thanh phd v céc
th chire 4 nhin lign quan

Nhiém vy Co quan chi tri tham murn Cu quan Ther giam hodn thinh| O trinh/Fhé Ghi chi
¢ vy phiii hyp duy§t
94 [Kay _"..____._“.r_.d., B fn tip tuc diu tr, xdy dyne ddng b hé Hrm:m ket ciu ha ﬂm:m UBND thanh n_.:w Quang Npai Cic Sor Xhy dyng, K& hogeh vi | Hoan thanh D& o ndm|  UBND tnh Chuong trinkh s6 10-
witi thitwh phi Quing Ngdi dé sém hodn thign cac tigu chi cia d6 thj logi 11 Piu fur va cic s, ban nganh lign| 2021 thinh phib CTe/TU ngay
wil dat miit s i chi cia d8 thi loai [ quan Cuang Nedi hoan thién 19/7/2021
cAe tigu chi coa 46 thj
Togi 11 vit dat mor s8
tidu cioa Ao thy loai 1
chiim nhét vao ndm
2325
| 03 me.u.__..._._.m.m.,_.__:_uam trinh E_E tridn ,ﬁ_._l_ tinh G:u_._wﬁmm.._. dén nim uE:l... ) Sa Mm%m_,._.ﬂm Céc s, ban, nganh, UBND céc TNam 22 UBND tinh  |Ké hoach s 14/KH-
tim nhin dén nam 2050 huyén, thi xa, thanh ph va cic UBND ngay
th chite e nlin lidn fuin 2000120210
96  [Chuong trinh phét trién nha & tinh Quing Nghi dén nam 2030 (giai doan  S¢Xaydwmg | Cécsd, han, nganh, UBND céc Nim 2022 UBND tinh  |K& hogeh st 14/KH-
2021-2030), K¢ hogch phdt trién nhi & tinh Quéng Nghi ndm 2021 vi dén huén, thi x3, thimh pho va cdc UBND ngay
néim 2025 (k& hoach 05 nam) tb chirc c4 nhin lién quan 20/01/2021
97 |D& n Phét trién dé thj thong minh trén dja ban tinh Quang Ngdi giai dogn S& Xay dyng Cée s&, ban, nganh, UBND céc Nam 2021 UBND tinh  |Ké hoach sé 14/KH-
2020-20235, dinh hudmg dén nim 2030 huyén, thi x&, thanh phd UBND ngay
e ] — — e — — B Mﬁw.__gu.__.mam_.
98 |Ké _._c«_n_._ thyre hién DE an “Phat tritn cac do thi Vigt Nam (mg phid vii Sé& Xy dyung Cée Sornganh lién quan, UBMD MWam 2021 UBKD tinh  |BM hodn thanh nhiégm
bién di khi hiin giai dogn 2021-2030" chc huyén, thi x3, thanh phé vit (K& hopeh sé
190/E H-UBNEY tinh
nghy 200720213,
99 |Xay dyng B an phal trién huyén Bioh Son trer thamh thi <@ UUBND huyén Binh Som Céc 5ot Xdy dyng, N&i vy, K& MNam 2021 | UBNDtinh |Ké&hoach sb 14/KH-
hogch va DAu te, Tai chinh vi UBND nghy
che s& ban ng@inh lign quan 20012021
100 |Ké hoach thye hign n::q_.um trinh myc tiéy UG gia xm.__..&_?m ning thin 1 S Ning nghigp va PTNT 54, ban, .:wwn.__._. dodn thé chinh Mam 2021 T UBNDtnh  |KE hoach sd 14/KH-
midi giai dogn 2021 - 2023 trj %3 hi tinh va UBND cic UBND ngiy
huyén, thi x4, thank E__m. 012021
101 .._.E, trung chi dao vi :.mm_.amcm,__, E_.u.a..u.w. manh xdy dyng néng than mir; S Z_m__.._.m nghidp va PITNT S, ban, nginh, dodn thé chinh Thuémg xuyén ’ UBND tinh  |Ké& hogeh & 14/KH-
@it vimg cic huyén, x8 i dat chudin ndng thén méi; timg bude ndng cao trj xa hii tinh va UUBND cdc UBND ngay
b miit néng thén trén dia ban tinh huyén, thi x4, thanh phi, 2000152021
| 102 [Bao cho danh gid kér qua the hién Nghi quyét s 01-NQ/TU cia HGi nghj | Sé Ti nguyén v M tradng | Cac sé, ban, nganh, UBND cac | Quy IV/Nam 2021 Tinhday  |Ké hopch sé 14/KH-

UBND ngay
2000172021
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T Nhiém vy Co quan chd tri tham muru _.".w_.wmn._””._.___._ Thivi gian hodin thanh ﬁ.n_g_..””_h__m_“.__._u?.. Ghi chi
113 [T6 chite tiégm chiing dai ted vacxin Covid-19 cha chng %..:__..r Sd Y 1E | Cac !..u.__Er nganh, UBND cic ...._._“.wwrn._..:.Jm_.wn clia Ban Thuimg vy [Churomg frinh si 10-
huyén, thi x4, thanh phi v cie | Trung vong va didu Tinh iy CTrTU ngay
co quan lién guan kign thye té cia tinh | Ban Can sy déng | 19/7/2021
UBND tinh
UBND tinh
114 | Trién khai thyc hién Quy8t dinh 1332/0D-UBND ngiy 09/9/2020 ciia S0Y 1 S0 nginh lign quan, UBND e | Thirmg xuyén UBND tinh  |Ké hogch s& 14/KH-
LUBND tinh ¥é vidge ban hinh K& hogeh hinh ddng thye hign Chién e huyén, thj x, thinh _“_:_w LIBND ngiy
I¥n sé cia tinh Quéng Nghi giai doan 2020-2025 va thm nhin dén pam 20/01/2021
2030
115 | Xay dyng Nehj quyét cia Hpi ddng nhan dén tinh v& cbng tac dén sb vi S Y iE Cée sir, ban, nganh, UBND cic Quy 1112021 Chueme trich s& 10-
phat trién tinh Cheing Wedi dén nam 2030 huyén, thy x&, thanh nzm vil cie CTeTU neay
oo quan lién quan 197742021
116 |Dé én ning cip, sira chiva co 5o vit chit hé thong co sé kham chira bénh va Sa Y@ S Xy dung, S0 Ké hoach vi Nam 2021 UBND tinh  [KE hopch sb 14/K11-
phing n:m:@ dich bénh trén dja ban tinh Quang Ngdi giai doan 2021-2025 Biu nr, Si Tai chinh, UBND UBND ngiy
chc huyén, thi xi, thanh phé 20/01/2021
117 |Bé an “Xdy dyung hé théng diéu hanh théng minh mgng i ebp cir ngodi S Yk S Thing tin truyén thing, S& Quy 11172021 UBND tinh  |Ké hogch sé 14/KH-
bEnh vign 115 tinh Quang Ngi™ neanh lign quan UBMD ngéy
204/01/2021
118 |KE hogeh trién khai va nhin rjng md hinh Tram ¥ 6 x8 hogt déng theo SaY e Bdio higm xa héi tnh va cdc co Thang 42021 | UBNDtinh |Ké hogch sb 14/KH-
npuyén 1¥ Y hoo gia dinh trén dia ban tinh Quang Nedi guan, dem vj lign quan. UBND ngay
2000152021
119 |Tiép tuc thire hign Pé én néng cip Bénh vién Pa khoa tinh 1én hang I, va la Sa Yt Cac S& nganh v dom vj lign Thislmg xuyén UBND tinh  |K& hoach so 14/KH-
bénh vién vé tinh cia Bénh vién Trang uemg Hué quan UBND ngiy
20/01/2021
120 |K& hoach thyre hién Chuong trinh mé rong thm sodt, chuin dodn, didu ir] SdY®E UBND tinh  [K& hoach s 14/KH-
méit 56 bénh, tat trude sinh v so sinh dén nam 2030 UBND ngiy
200012021
121 |D2 4n ndng cao higu quéd phong, chbng suy dith dudng tré cm dudi 5 tubdi & S0 Y 16 UBND chc huyén mignngi | Thang 62021 UBND tinh  |K& hoach s& 14/KH-
cde huyén mién nii tinh Quéng Medi giai doan 2021-2025 LIBMD ngdy
2040172021
122 |Ké hogch quén 1 cht thi y & tinh Quang Ngai giai dogn 202 1-2025 S0Y i Sdr Tai nguyén va Méi trudmg; | Quy IV/2021 UBND tinh  |Ké hogeh sb 14/KH-
St T chinh, S¢ K& hogeh va UBND ngiy
Bhu tu, S& Xav dyng, $¢ Noi 20/01/2021
vig, S Cong thurong, S6 Nong
nghiép va FTNT, UBND cic
huy@n, thj =4, thanh ﬂ_.zw
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TT Nhifm vy Co quan chii tri tham mauru ﬁ.mﬂ.m:m.. Thivi gian hodn thanh Chy :,.:_:q_u_.m Ghi chii
phai hyp duyét
133 [Xdy dyng Nehj quyét HDPND tinh v& hé trg thém ngodi mirc chufn trgy 5& Lao dfng - Thong bink v 5@ Tai chinh; 5& Tw phip; Saw khi cé Nghj dinh HEND tinh  |Ké hoach sd 14/KH-
gitip xa hii cho dbi turgne bao trgr %8 b teén dja ban tink Quang Ngli X hii UBND cac huyén, thi =&, thanh | mdi thay thé MNehj dinh LIBND ngay
phé sb 136/2013/ND-CP 2040172021
ciig Chinh phi
134 |Ké hoach trign khai thyc hién Chuong trinh vé an toén, vé sinh lao ddng | S& Lao dong - Thuong binh va | Céc S&, ban, nganh, th chie | Nam 2021 UBND tinh  |Ké hoach sé 14/KH-
trén dja bin tinh Quang Npji X hii chinh trj - x4 hiji tinh co lign LIBND ngiy
quarn; UBMD cée huyén, thi x4, 2040172021
thénh phé; Ban Quan Iy KKT
Dung Qudt va cic KON Quing
Ngdi; Bl Phat thanh va Truyén
hinh tinh, Bao Leo dfng-Xa hai
fa1 Quang Ngdi, Bio Quang
MNgai
135 |K& hoach diy manh thu hit c4c ngudn lire ngoai nha nude dé diu o, phat Sir K& hopch vi Ddu tr Cic 5¢ Gido dyc va Dio tgo, Thudmg xuyén UBND tinh  |Chuong trinh 56 10-
trién che linh vyre gido dyc, v 18, vin hba, mai tredmg Lao dfng, Thuong binh va X8 CTo/TU ngay
hii, ¥ Hmu Tai nguyén va Mai 19/772021
trrémg va che co quan lidgn quan;
LUBND chc huyén, thi x4, thanh
____m
VII | Qudn If va sir dyng hifu qua ti nguyén; ting cwdng hdo v mii 1 B
trwdmg va fmg phé v bién ddi khi hiu; phong ching va gidm nhe
| thién tal v3 tde djng cia dich binh
136 |Tham gia xfy dymg Nghi quyét cia Ban Thudmg vy Tinh dy vé quan Iy dft | S& Tai nguyén v Mai truémg | Cée 56, ban, nganh, UBND cic MNim 2021 Tinh ay K& hoach s6 14/KH-
dai trén dia bén tin huyén, thi x4, thanh t_&_ UBND ngdy
L . o 200012021
137 |Xay dung ce ké hoach, chuong trinh v quan trdc mai tnedmg tr dong, lién|  S& Tai nguyén va Mai trudmg Céc 50, ban nganh lién quan, Nam 2021 UBND tinh  |Ké& hoach sb 14K H-
fye trén dja badn tinh LUBND huyén Binh Som, BOL UBND ngiy
KK T Dung Quit va ehe KON 2040172021
L Quang Neai
138 [Ké hoach hoat dong img pho sy ¢d tran diu trén dja ban tinh Quing Npai | S Tai nguyén va Moi truomg | Céc 50, ban nggénh, dja phuong Nim 2021 " UBND tinh  [Ké hoach sb 14/KH-
piai doan 2021-2025 lién quan LBNID ngay
L L ) 20/01/2021
139 |Ké hoach tuyén truyén vé bin, hai ddo; phd bién gigo duc phap luit vé S¢r TAI nguyén vA Mbi trrémg | Céc st nganh, dja phuong lign Nam 2021 | UBNDtinh |Ké& hoach sb 14/KH-
quén If tng hop i npuyén va bio vé mdi trubng bidn vi hai dao trén dja quan UBND nghy
bin tinh Quang Ngai giai doan 2021-2025 2000172021
140 |Chwong trinh quan 1y tdng hop tai nguyén vimg bir tinh Quang Ngdi 5S¢ Tai nguyén v Mdi truomg | Céc si nganh, dja phuong lién Mam 2023 UBND tinh  [Ké hoach s6 14/KH-
quan [JBND nghy

200012021
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Qudt va cic KCN Quéng Npdi
vi cie oo quan, don v lién quan

i -
TT Mhifm vu Cor quan cha tri tham maru .m,_u__.ﬁ_m: Thiri gian hodn thanh Cap :.___.._.____._”._un Ghichii
g._um__. hgp duygt
149 |Trién khai thire hign Quy hogch ha #mh._m _.J:&_ﬂm_,a._w. vil chita chéy thiri b Cang an tinh Cag sa, ban, nganh; UBND cic {Sau khi Chinh phi ban|  TIBMND tinh {BE stng mdi) |
2021-2034, thm nhin dén ndm 2050 huyén, thj x8, thinh phd hénh va B Céng an
birdmg ditn o
150 |Ké hogeh ting cudmg dam béo an toan thang tin mang trong hogt dong cdc | S& Thang tin va Truyén théng | Cac sir, bar, nganh, UBND cie | Nam 2022 | UBNDtinh
car gpean nha mede tinh Quing Npdi dén nam 2025 va djnh huémg dén nim huwin, thj x& thinh _“__.__m
2030
151 [Thyc hign B2 an quy dinh 15 chire 1ye Iugng din quén truc (12/24) thuimg | B CHQS tinh van phong UBND, Ban phap | 01/2021-12/2025 | UBNDtinh | )
xuyén bio vé try st Uy ban nhén din x8, phuémg, thi win trén dja ban tinh ché HDND va 8& Tu phép tinh
ﬂEHEmm Wi ..mm.m_. doan 2021-2025 . B o G:w:n..mem
152 |Thye hign Dé dn td chire lye lurgmg, hudn luyén, hoat ddng va béo dam ché B§ CHOS tinh Vin phong UBND, Ban phip 01/2021-12/2025 LIBMD tinh
dd chinh sach cho Dén quin ty v& trén dja bin tinh Quang Ngli giai doan ché HEND va Sé Tu phdp tinh
2021-2025 __ QuingNeai ]
153 |Thye hién ké hoach B &n sb 10609%BA-BOP ngay 24 thing 9 nam 2018 B& CHOS tinh S& K& hoach va Béu nr; S6 Tai 2019-2025 UBND tinh
ciia B Qudc phing vé vide *Xiy dyng hai di din quin thidmg trye tham chinh tinh Quing Ngdi
gia bdo v chi u._..__.m_._ bidn, dao trong tinh hinh méi”, giai dogn 2019-2022
vi pini dogn 2023 dén 2025
IX |Ning cao higu qua cing tac ddi ngoai, hiif nhip va vj thé, uy tin cis
. Viét Nam trén tririmg quibe 1 L L
154 | Xay dyng va thye hin tdt Chuong trinh cong tic d6i ngogi tinh Quang | S Ngoei vy Céc siy, ban nganh, dia phueng | Nam 2021 va nhimg UBND tinh  |Chuong trinh s& 10-
Negdi giai dogn 2021-2025 va hing niim lign quan ném tiép theo CTrTU ngay
| 191772021
155 |K& hoach hop tic gilta tinh Quang MNgai véi tinh Champasak, Lao giai dogn S Npoai vy Céc st ban nganh, dja phurang Naim 2021 UBND tinh  |Ké hogch sb 14/KH-
221-2025 lign quan UBND ngay
20/01/2021
156 |Két nbi va thikt lap n_ﬁ_uﬂ.__w hiru nghj hep the gilta tinh Quang S Cac Sér K& hopch va Pau ..F-l O 2021-2025 UBNID tinh _.\mm Sung M)
Ngdi vai | dia phwong e6 nhidu nét tuong ddng v&i tinh & khu vire Dang Ngogi vt Cing Thuong; BOL KKT Dung
Bic A, tromg tm 14 Han E:m_..,. Mhiit Ban Qudit v che KON Quing Nedi
vi cac oo quan, don v lién quan
157 | Xy dung P& an nhdn dign khi khan, thach thirc va giai phap h trg doanh Sér Chc S K& hoach v Dhu e, | Tindm 2021 vhcae | UBND tinh D& xudt rong dy |
nghidp nhd vd vira tinh Quéng Nedi hii nhip _“_r._m_n t& Meoai vip Cong Thuong; BOL KKT Dung nfm tiép theo thio Ké hoach hont

dimg nam 2022 ciia
Ban Chi dao Hin
nhip quéc té tinh
Quing Nedl
FBi sung méi)
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T Nhigm vy Co gquan chi tri tham mura w_“_..m____“““ Thivi gian hoin thinh ﬁmvh”_“_m_ﬂ.__.m__w Ghichi
167 |Dé in Kiém sodt tai san, thu nhiip cha ngudi céh nghia vy ké r_um._,__. chng tic Thanh tra tinh Cic s, ban nganh v UBND céc Wam 2021, sau UBND tinh |Ké hoach 56 14/KH-
tal co quan, th chirc, don vj, doanh nghigp nhd nude thube thiém ..__G.mn huyén, thi x&, thanh n_rm cde car | khi Thanh tra Chinh LIBND ngdy
quan |y cia UBND tinh Quang Ngai guar, dom vj cd lién quan phii et hrdng din chi 20/01/2021
LiEt
16% [Té chire trign khai, quén triét va thye hign Chién luge o_:m_n gia e phing, Thanh tratinh | Cée s, ban, ngdink; URND cép | Sau khi Thii E&:m pheé " UBND tinh
n_.___m_um tham nhing dén nam 2030 va K& hoach thuc hign Céang wie Lign huwvén duyét
hiép n__.a.__n v n:m:m tham nhiing
165 | Td chirc trién khai, nn._..,:_..p.lm_ i thyee hign D& an phit huy vai ted cia xd Thanh tra tinth Céc sé, ban, nganh; UBND nm_f Mam 2023 UBNID tinh
| |héi rong phang, n_..maw tham nhiing & Vigt Nam _huyén
170 |Té chirc trién khai, quin riét v thye hién DE an _.._.,q.:ﬂ huy vai ted eda xd Thanh tra tinh Céc s, ban, nganh; UBND cip Nam 2023 UBND tinh T
hdi trong gidi .n.__..u._n“_ _..._..mm.c o, th céo hianh chinh “huyén
171 |Ban hanh Quy ché déi thoai tryrc tiép cia nguin dimg diy eo quan nha Thanh tra tinh Céc st, ban nganh va UBND cac Neim 2021 UBND tinh  |KE hoach sé& 14/KH-
nurce cAc nmn v nhiin dfin huygn, thi xi, thanh _._:m_ cAe oo LUBND ngay
quarn, dom ¥j cb lign gquan 200012021
172 |Bdo céo thyc trang i nw.nr.,. Tt ¢bimuge, gpudin Iy hija va dE nudt phuong an | -ml._m__uz.__u._ Vil Cac mn_.“ _..,M:. nganh, UBND cdic | Sau khi Trung vong LIBND tinh Nm.raﬂnr s 14/KH-
siip xép, thire hign cde ché d6, chinh sdch dbi vai hdi quin ching huyén, thi x4, thinh phd va céc |ban hinh céc quy dinh, UBND ngiy
dom vj b lién quan hurdmg din méi v 16 2000142021
chire, hogt déng va
quan I hi
173 |Tham gia xdy dung Nghi quyét ciia Tinh dy vé chng e din the Ban Dén viin Tinh ay ch tri Ban Diin te tinh Nam 2021 Tinh iy  |KéE hoach s& 14/KH-

LIBND ngay
2000152021
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